	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2769/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 19 tháng 12  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng 

huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2011 - 2020 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh và Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 về Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Quỳnh Nhai tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2011 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu

- Quản lý, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Kết hợp giữa bảo vệ và phát triển với khai thác sử dụng rừng hợp lý; kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng, với bảo vệ diện tích rừng hiện còn. Phát triển lâm nghiệp trên cơ sở đẩy nhanh việc xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Góp phần tích cực cho ổn định đời sống, môi trường, phát triển du lịch sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

- Cụ thể tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng lên 54% vào năm 2015 và 59% vào năm 2020, góp phần đảm bảo an ninh, môi trường, phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái.
- Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng; đáp ứng cơ bản nhu cầu gỗ, củi và các lâm sản khác cho phát triển kinh tế của huyện; đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững. Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói, giảm nghèo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về kinh tế
Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích đất lâm nghiệp, đã được quy hoạch đến năm 2020; trong đó 40.379,5 ha đất rừng phòng hộ và 30.411,7 ha đất rừng sản xuất. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng rừng, đất rừng, đặc biệt là rừng sản xuất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cụ thể như sau:

- Quản lý bảo vệ rừng đến năm 2015 là 57.309,8 ha và đến năm 2020 là 63.631,6 ha.

- Khoanh nuôi tái sinh rừng giai đoạn 2011 - 2015 là 6.508,7 ha và giai đoạn 2016 - 2020 là 3.742,6 ha.

- Trồng rừng tập trung 4.788,0 ha, trong đó: rừng phòng hộ 2.834,3 ha, chiếm 59,2% và rừng sản xuất 1.953,7 ha chiếm 40,8%.

- Trồng cây phân tán bình quân 22.000 cây/năm.

- Khai thác trắng trong rừng trồng (rừng sản xuất): 1.157 ha, sản lượng khoảng 165.006 m3 (bình quân 16.500 m3/năm); tre, nứa 165 nghìn cây/năm.

+ Khai thác tận dụng rừng tự nhiên, khai thác rừng trồng sản xuất đảm bảo nhu cầu lâm sản tại chỗ cho nhân dân đặc biệt là các hộ tái định cư thuỷ diện Sơn La. 

+ Diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng đến năm 2020 là 63.631,6 ha.

2.2. Về xã hội, an ninh quốc phòng
- Cải thiện đời sống cho nhân dân các dân tộc làm nghề rừng thông qua xã hội hóa và đa dạng các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

- Tạo thêm việc làm cho nhân dân các dân tộc và tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện.

- Hoàn chỉnh công tác rà soát, giao đất giao rừng gắn với việc xác định cụ thể chủ quản lý rừng để thực hiện các chương trình, dự án trong đó đặc biệt là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự, công tác quân sự địa phương luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục kiện toàn củng cố các lực lượng an ninh trên địa bàn huyện.

2.3. Về môi trường  

- Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống. 

-  Nâng độ che phủ rừng đạt 54% vào năm 2015 và đạt 59% vào năm 2020. 

- Giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật về rừng. Hạn chế canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững tài nguyên rừng.

II. QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

1. Quản lý bảo vệ rừng

Diện tích rừng hiện có 48.592,4 ha; đến năm 2015 là 57.309,8 ha, trong đó: rừng phòng hộ 34.240,8 ha và rừng sản xuất 23.069,0 ha và đến năm 2020 là 63.631,6 ha, trong đó: rừng phòng hộ là 37.964,5 ha và rừng sản xuất là 25.667,1 ha.
2. Khôi phục và phát triển rừng

2.1. Khoanh nuôi phục hồi rừng: 

+ Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 9.751,3 ha (rừng phòng hộ 4.608,1 ha và rừng sản xuất 5.143,2 ha), trong đó: Giai đoan 2011 - 2015 là 6.308,7 ha (rừng phòng hộ 2.508,7 ha và rừng sản xuất 3.800 ha) và giai đoạn 2016 - 2020 là 3.442,6 ha (rừng phòng hộ 2.099,4 ha và rừng sản xuất 1.343,2 ha).

+ Khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung 500 ha (rừng phòng hộ 260 ha và rừng sản xuất 240 ha), trong đó giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện 200 ha (rừng phòng hộ 80 ha, rừng sản xuất 120 ha); giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 300 ha (rừng phòng hộ 180 ha, rừng sản xuất 120 ha).

2.2. Trồng rừng tập trung
- Trồng rừng phòng hộ 2.834,3 ha, trong đó giai đoạn: 2011 - 2015: 1.390,0 ha và giai đoạn 2016 - 2020: 1.444,3 ha.

- Trồng rừng sản xuất: 1.953,7 ha; giai đoạn 2011 - 2015: 818,8 ha và giai đoạn 2016 - 2020: 1.134,9 ha.

- Trồng lại rừng sau khai thác (rừng sản xuất): 1.157 ha, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 trồng 190 ha, (bình quân 38 ha/năm); Giai đoạn 2016 - 2020 trồng 967 ha, (bình quân 193 ha/năm).

- Trồng cây phân tán: Giai đoạn 2011 - 2015 trồng 95 nghìn cây, bình quân trồng toàn huyện 19 nghìn cây/năm; giai đoạn 2015 - 2020 trồng 128,3 nghìn cây, bình quân trồng toàn huyện 25,7 nghìn cây/năm.

2.3. Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt
Tổng diện tích là: 550 ha, thực hiện trong giai đoạn: 2011 - 2015: 250 ha, 2016 - 2020: 300 ha.

3. Khai thác gỗ và lâm sản

3.1. Khai thác rừng trồng:

Khai thác trắng trong rừng trồng: 1.157,0 ha, sản lượng khoảng 71.620 m3 (bình quân 7.162 m3/năm).

+ Giai đoạn 2011 - 2015 trồng 190 ha, bình quân 53 ha/năm; với sản lượng dự kiến 11.400 m3, (bình quân mỗi năm 2.280 m3).
+ Giai đoạn 2016 - 2020: Diện tích khai thác 967 ha, sản lượng khoảng 60.220 m3 (bình quân 12.044 m3/năm).

3.2. Khai thác lâm sản ngoài gỗ
Khối lượng: Dự kiến diện tích khai thác 2.151 ha rừng sản xuất; khối lượng khai thác như sau: 

+ Giai đoạn 2011 - 2015: 
Dự kiến diện tích khai thác cả giai đoạn là 946 ha; trung bình mỗi năm khai thác 165 nghìn cây tre nứa, 10 tấn Mộc nhĩ và 45 tấn Măng khô các loại, lá dong 145 tấn; Khúc khắc 10 tấn; Sa nhân 1 tấn; hạt Trẩu 12 tấn và các sản phẩm hoa quả khác từ rừng.

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 
Dự kiến diện tích khai thác 1.205 ha trung bình mỗi năm khai thác 200 nghìn cây tre nứa; 11 tấn Mộc nhĩ; 50 tấn Măng khô các loại; Lá dong 150 tấn; hạt Trẩu 12 tấn và các sản phẩm hoa quả khác từ rừng.

4. Chế biến lâm sản

Phát triển hệ thống chế biến để tiêu thụ nguyên liệu cho người sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao và người lao động tham gia nghề rừng mới có thu nhập cao và sẽ tác động tích cực đến nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

Tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản; gắn việc phát triển vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến lâm sản; thực hiện tốt sự liên kết giữa người dân tham gia phát triển vùng nguyên liệu với các nhà máy chế biến.

- Chế biến ván dăm: Dự kiến tập trung nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất và chế biến ván dăm tại Mai Sơn và nhà máy ván ghép thanh tại Mộc Châu.

Gỗ nguyên liệu chế biến ván dăm cả giai đoạn 2011 - 2020 là 48.000 m3 trong đó:

+ Giai đoạn 2011 - 2015:

 Dự kiến khai thác 8.000 m3, bình quân 1.600 m3/năm từ rừng trồng năm 2000 đến năm 2010 tập trung các xã Mường Giàng, Mường Sại,…

+ Giai đoạn 2016 - 2020:

Dự kiến khai thác 40.000 m3, bình quân 8.000 m3/năm, tập trung các xã Chiềng Khay, Mường Sại, Nậm Ét, Mường Giàng,…

- Hàng năm khai thác từ rừng trồng khối lượng lâm sản chủ yếu cung cấp cho chế biến ván dăm; sản xuất đồ mộc gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ: 

+ Đáp ứng nhu cầu sử dụng tại chỗ cho nhân dân vùng nông thôn như làm nhà, chuồng trại,…. Ngoài ra gia công thành những đồ dùng gia dụng cao cấp gồm: Bàn ghế, giường tủ, khung cửa, cánh cửa, ván ốp tường, ván sàn v.v…cung ứng cho ngành xây dựng gồm: ván cốt pha, ván dàn giáo, xà gỗ…

+ Hàng mây tre đan: Các loại dụng cụ sinh hoạt trong gia đình làm đồ trang trí, đồ lưu niệm v.v…, có mẫu mã đa dạng, cách điệu mang hình thức bản sắc địa phương.

5. Các hoạt động khác

5.1. Chi trả dịch vụ môi trường rừng:

+ Giai đoạn 2011 - 2015 là 48.592,4 ha và giai đoạn 2016 - 2020 là 57.309,8 ha là cơ sở tiếp nhận nguồn thu hỗ trợ từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Dịch vụ điều tiết nước cho thuỷ điện Sơn La, công trình thuỷ lợi, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống bồi lắng lòng hồ. Dịch vụ du lịch sinh thái ngoài ra còn có dịch vụ về điều tiết và cung ứng nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ cac bon của rừng, giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính; dịch vụ về bảo vệ cảnh quan và bảo tồn đa dạng sinh học; dịch vụ cung ứng bãi đẻ và con giống tự nhiên. Đối tượng rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Đối tượng sử dụng Dịch vụ môi trường rừng là các cơ sở thuỷ điện và cơ sở sản xuất cung cấp nước sinh hoạt; với mức phải chi trả hiện nay là 20 đồng/1kw điện thương phẩm và 40 đồng/m3 nước thương phẩm; đơn giá các chủ rừng được chi trả theo quy định, bình quân khoảng 136.000 đồng/ha. 

+ Dự kiến nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đến năm 2015 là khoảng 19.825,68 triệu đồng (bình quân 6.608,6 triệu đồng/năm); giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng trên 38.970,68 triệu đồng (bình quân 7.794,14 triệu đồng/năm).

+ Cơ chế chi trả các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện việc chi trả kinh phí gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, trên cơ sở nguồn kinh phí hàng năm thu được, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thực hiện việc chi trả cho các chủ rừng trên địa bàn huyện trên cơ sở hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

5.2. Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng

- Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 Quỳnh Nhai nâng cấp vườn ươm đã có ở xã Mường Giàng để đáp ứng nhu cầu cây giống cho việc trồng rừng, dự kiến
công suất vườn ươm 1,5 - 2,0 triệu cây giống/năm. 

- Chuyển hóa rừng giống rừng Vối thuốc tại bản Nậm Lò xã Cà Nàng huyện Quỳnh  Nhai với diện tích 50 ha với khả năng sản xuất hạt giống năng suất 500kg/năm

- Để tăng cường cho công tác quản lý bảo vệ rừng hiện còn cần xây dựng hệ thống các công trình PCCCR. Xây dựng 4 trạm bảo vệ, 6 chòi canh lửa rừng, 24 bảng quy ước, 150 bảng cấm. 
- Xây dựng đường ranh phòng chống cháy rừng: Xây dựng hệ thống đường ranh cản lửa phòng chống cháy rừng 42 km đường băng cản lửa gồm đường băng xanh đường băng trắng và 33 km đường lâm nghiệp.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Chính sách quản lý rừng và đất lâm nghiệp

Tổ chức kiểm kê đánh giá tài nguyên rừng theo Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng và triển khai kế hoạch cắm mốc ranh giới 3 loại rừng trên thực địa. 

Rà soát, bổ sung quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các mô hình quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn huyện; hoàn thiện hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý rừng và cơ chế hưởng lợi cho các thành phần kinh tế; phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương. 

Rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, thu hồi diện tích đất đã được giao chưa đúng đối tượng và sử dụng không đúng mục đích, giao lại cho các thành phần kinh tế khác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, tập thể…, theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về rừng cho chính quyền cấp huyện và xã. Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng, chính quyền các cấp, các cơ quan thừa hành pháp luật, nếu để mất rừng, phá rừng sẽ xử lý nghiêm và kịp thời theo pháp luật. 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi chủ rừng, mỗi người dân và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng, đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật;

Tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia sản xuất lâm nghiệp được tiếp cận và vay vốn dài hạn phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây lâm nghiệp từ các nguồn vốn đầu tư và tín dụng.

Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất, nghiên cứu khoa học, khuyến lâm, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý rừng hiện đại, đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp như cơ sở hạ tầng nông nghiệp;

Hỗ trợ vốn ưu đãi cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt các hộ nghèo, dân tộc ít người, hộ ở vùng sâu, vùng xa để phát triển sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây nông nghiệp trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng; 

2. Chính sách tài chính và tín dụng

Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất, nghiên cứu khoa học, khuyến lâm, đào tạo nguồn nhân lực... và đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp theo các chương trình, dự án của Chính phủ tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007; Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2011 - 2020 tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế cùng với ngân sách Nhà nước để tăng nguồn thu đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Hàng năm ngân sách địa phương cân đối giành một khoản nhất định để hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước theo các Chương trình Dự án, nhất là nguồn vốn hỗ trợ sản xuất tại các điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La, Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2011 về chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuế tài nguyên nước…; nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế, đặc biệt các Doanh nghiệp thủy điện cùng với ngân sách Nhà nước để tăng nguồn thu đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Song song các nguồn lực hiện có, hàng năm cân đối giành một phần ngân sách nhất định để hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ cấp lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện chuyển đổi từ canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài Chính và chính sách bảo vệ, phát triển rừng dọc tuyến giao thông và chính sách bảo vệ rừng, hỗ trợ gạo cho các bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 370/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La.

 Ngân sách đầu tư cho việc bảo vệ và trồng rừng phòng hộ; phát triển giống cây trồng lâm nghiệp. Công tác điều tra cơ bản, hỗ trợ một phần theo chính sách cho trồng rừng kinh tế, cơ sở chế biến, vận chuyển sản phẩm hàng hóa lâm sản sau chế biến, chuyển giao công nghệ.

3. Giải pháp về quản lý quy hoạch
Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, xác định ổn định các lâm phần (rừng phòng hộ, rừng sản xuất), xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cho từng loại rừng phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng xã.

Căn cứ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã. Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp. Các dự án lâm nghiệp phải lồng ghép với các dự án xoá đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn. 

Quy hoạch và phát triển công nghiệp chế biến gắn với thị trường tiêu thụ lâm sản; rà soát và xây dựng các vùng trồng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung. Cần có kế hoạch thay thế các diện tích rừng trồng có năng suất thấp. Chú trọng quy hoạch phát triển các nghề sản xuất, chế biến lâm sản quy mô nhỏ và các trang trại lâm nghiệp địa phương có thế mạnh.

Tăng cường công tác quản lý sau quy hoạch, tiến hành rà soát và bổ sung mốc giới nương rẫy phân định giữa đất nông nghiệp và đất rừng. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên rừng, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch rừng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch.

4. Giải pháp về tổ chức quản lý ngành

Hoàn thiện công tác đổi mới sắp xếp lại các đơn vị sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc giữ vai trò là chủ rừng tổ chức nhà nước làm hạt nhân để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Củng cố và tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở. Kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý các chương trình, dự án, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, đảm bảo đạt hiệu quả cao, các xã có nhiều diện tích rừng cần thành lập Ban phát triển rừng cấp xã và các tổ đội bảo vệ rừng thôn bản.

Chú trọng phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại, cộng đồng bản và hợp tác xã. Cần hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông, lâm kết hợp nhằm hạn chế thấp nhất canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp. 

Củng cố và tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp từ huyện đến xã theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở. Kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý các chương trình, dự án, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, đảm bảo đạt hiệu quả cao, các xã có rừng thành lập Ban phát triển rừng.

Tổ chức sắp xếp lại hệ thống lực lượng Kiểm lâm, đưa kiểm lâm viên về địa bàn xã; xây dựng lực lượng kiểm lâm trong sạch vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng. Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, hội sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, chế biến lâm sản.
5. Giải pháp về khoa học công nghệ, giáo dục và khuyến lâm

Rà soát đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh xử lý những diện tích rừng trồng không thành rừng, rừng khoanh nuôi tái sinh kém hiệu quả, thuộc các chương trình, dự án để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng.

Triển khai chương trình giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định tập đoàn giống cây lâm nghiệp, theo hướng tuyển chọn chuyển hoá rừng giống các loài cây bản địa có giá trị phòng hộ và giá trị kinh tế cao, tuyển chọn các loài cây nhập mới phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương.

Tập trung nghiên cứu khảo nghiệm, chọn lọc và bổ sung tập đoàn cây trồng phù hợp với điều kiện hệ sinh thái từng vùng, từng loại rừng, ưu tiên phát triển các loại cây đa mục đích; xây dựng hệ sinh thái nhiều tầng kết hợp cây phòng hộ, cây kinh tế, cây công nghiệp, ăn quả và lâm sản ngoài gỗ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tin học và công tác quản lý, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, theo công tác phòng cháy, chữa rừng.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp phải đáp ứng yêu cầu của sản xuất và thị trường, đồng thời có sự tham gia của các chủ rừng và doanh nghiệp.
6. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá các chức danh trong quản lý Nhà nước về lâm nghiệp các cấp, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho các tổ chức, đơn vị, coi trọng đào tạo con em các dân tộc và cán bộ lâm nghiệp tại vùng sâu, vùng xa. 

Chú trọng các hoạt động đào tạo và khuyến lâm cho người nghèo, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, để họ có đủ năng lực thực hiện đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi và tạo thu nhập ổn định. 

Đưa nội dung khuyến lâm đến tất cả các cấp học phổ thông. Thành lập các hội làm vườn, làm rừng, từ đó chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới người dân.

Nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng và hộ gia đình làm nghề rừng thông qua đào tạo tại chỗ, ngắn hạn và khuyến lâm; từng bước nâng cao năng lực tự xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị đào tạo về lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tăng cường đào tạo cán bộ, công nhân lành nghề cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản, trang trại lâm nghiệp và các làng nghề thủ công;

Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở đào tạo theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo nông dân làm nghề rừng.

IV NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ 

Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch là 188.352 triệu đồng, trong đó:

1. Nhu cầu vốn đầu tư theo hạng mục
- Bảo vệ rừng là: 105.902 triệu đồng, chiếm 56,2%.

- Phát triển rừng là: 61.991 triệu đồng, chiếm 32,9%.

 - Xây dựng cơ bản phục vụ lâm sinh là: 20.459 triệu đồng, chiếm 10,9%.

2. Nhu cầu vốn đầu tư phân theo nguồn vốn
- Vốn ngân sách Nhà nước: 72.516 triệu đồng, chiếm 38,5% tổng vốn đầu tư.

- Vốn của doanh nghiệp: 61.215 triệu đồng, chiếm 32,5% tổng vốn đầu tư 

- Vốn huy động trong dân: 24.486 triệu đồng, chiếm 13,0% tổng vốn đầu tư.

- Vốn vay tín dụng: 30.136 triệu đồng chiếm 16,0% tổng nhu cầu vốn. 
(Chi tiết nội dung Quy hoạch có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Quỳnh Nhai có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, (M01), 30 bản.
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